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TÓM TẮT 
Bài viết đề cập văn hóa trường học (VHTH), đây là vấn đề của giáo dục đương đại và được 

các nhà quản lí giáo dục quan tâm. Ở Việt Nam, VHTH có ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần 
thúc đẩy đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT). Có thể nhận thấy các nghiên 
cứu về VHTH ở Việt Nam tiếp cận VHTH như một cấu trúc văn hóa - xã hội mà chưa được định rõ 
về bản chất và đặc điểm của nó. Mục đích của bài viết nhằm thông qua mô tả quá trình và lịch sử 
nghiên cứu VHTH để thấy được sự chuyển biến nhận thức trong nghiên cứu VHTH, từ đó có thể định 
hình phương pháp nghiên cứu VHTH theo quan điểm hiện đại. Phương pháp khảo cứu tư liệu phân 
tích - tổng hợp được sử dụng để xác định tính quá trình, mục tiêu, đối tượng và nội dung nghiên cứu 
về VHTH và những vấn đề đặt ra đối với quản lí VHTH. Kết quả nghiên cứu cũng xác lập những yếu 
tố quan trọng cho nghiên cứu VHTH trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT ở Việt Nam hiện nay.  

Từ khóa: môi trường văn hóa; văn hóa tổ chức; môi trường học đường; quản lí văn hóa trường 
học; văn hóa trường học 

 
1.  Mở đầu 

Giáo dục và những giá trị mà nó mang lại cho con người thực chất là một biểu hiện 
của văn hóa, là nơi văn hóa được hình thành, bảo tồn và phát triển. Tuy vậy, vấn đề này chỉ 
được nhận biết từ góc nhìn hệ thống khoảng nửa sau của thế kỉ XX. Trên phạm vi quốc tế, 
khái niệm về VHTH đã được tiếp cận từ nhiều góc độ và được hình thành trong vài thập kỉ 
gần đây. Ở Việt Nam, VHTH là một vấn đề được xã hội quan tâm. Đáp ứng với yêu cầu của 
việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện trong GD&ĐT, ngày 21 tháng 11 năm 2021, Ủy 
ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã tổ chức Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 với chủ đề “VHTH trong bối cảnh đổi 
mới GD&ĐT” (Ministry of Education and Training, 2021). Ngoài các vấn đề chung về 
VHTH, Hội thảo cũng tập trung vào ba chủ đề chính: VHTH từ các mối quan hệ nội bộ của 
trường học, VHTH từ các mối quan hệ bên ngoài của trường học, VHTH trong bối cảnh 
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chuyển đổi số và hội nhập. Theo đó, VHTH có phạm vi nghiên cứu rộng lớn ở nhiều cấp độ 
khác nhau. Tầm quan trọng của VHTH đã được công nhận rộng rãi và quan tâm bởi vì nó 
không chỉ thúc đẩy một môi trường học lành mạnh và dễ tiếp thu mà còn là một mục tiêu 
phát triển trong giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, đồng thời cũng là một tiêu chí 
đo lường năng lực của lãnh đạo trường học. Hiểu và định hình VHTH là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhất của các nhà lãnh đạo giáo dục ở mọi cấp độ. Tuy vậy, ở Việt Nam, 
vấn đề VHTH hiện nay vẫn chưa được định rõ, cả về đối tượng và phương pháp tiếp cận phù 
hợp. Các nghiên cứu về VHTH thường bắt đầu từ văn hóa tổ chức; và vì trường học được 
coi là một tổ chức, nên VHTH cũng được xem là một biểu hiện của văn hóa tổ chức. Cách 
tiếp cận này xem xét VHTH như một cấu trúc văn hóa - xã hội mà chưa được định rõ về bản 
chất và đặc điểm của nó. Đối mặt với các thách thức lí luận và thực tiễn của VHTH, bài viết 
cung cấp một cái nhìn tổng quan về vấn đề VHTH nhằm góp phần định hình về nghiên cứu 
VHTH trong điều kiện và bối cảnh ở Việt Nam hiện nay. 
2.  Nội dung nghiên cứu 
2.1.  Nghiên cứu văn hóa trường học thế kỉ XX 

Vấn đề VHTH đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới quan tâm từ lâu nên VHTH 
có lịch sử về quá trình tiếp cận. VHTH là kết quả của sự mở rộng trong sự kết hợp giữa lí 
thuyết văn hóa và lí thuyết tổ chức. Một trong những người đầu tiên chỉ ra tầm quan trọng 
của văn hóa đối với phân tích tổ chức và sự giao thoa giữa lí thuyết văn hóa và lí thuyết tổ 
chức là Smircich (1983) đề cập trong bài viết Khái niệm về văn hóa và phân tích tổ chức. 
Lúc đầu, văn hóa tổ chức được dùng để chỉ các doanh nghiệp, nhưng dần dần mở rộng sang 
nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau như trường học, các tổ chức phi lợi nhuận. Kể từ đó, thuật 
ngữ “văn hóa tổ chức” lan rộng và được công bố trên một số báo và tạp chí. Thuật ngữ này 
đã được các nhà quản lí GD sử dụng nhiều bởi nó được xem như là phong cách quản lí mới. 
Theo Từ điển tiếng Anh American Heritage (Mifflin, 2000), phong cách quản lí mới là sự 
đảo ngược văn hóa doanh nghiệp truyền thống, trong đó hầu như mọi thứ công ti làm đều 
được đo lường dưới một hình thức nào đó và được lưu trữ ở đâu đó. Thuật ngữ “Văn hóa 
doanh nghiệp” đang nhanh chóng mất đi vòng tròn học thuật mà nó từng có trong giới quản 
lí Hoa Kì (Farish, 1982) để nhường chỗ cho “văn hóa tổ chức”. 

Trong những năm 80 và 90 của thế kỉ XX, “môi trường tổ chức” và “văn hóa tổ chức” 
là những thuật ngữ được sử dụng trong tài liệu quản lí giáo dục để mô tả nhận thức của các 
thành viên về môi trường làm việc ở trường với tư cách là một tổ chức. Do đó, môi trường 
và văn hóa tổ chức đã được điều tra liên quan đến hiệu quả của trường học. Khó khăn với 
thuật ngữ “môi trường tổ chức” là mặc dù đã có nhiều thập kỉ nghiên cứu thực nghiệm đáng 
kể, nhưng ý nghĩa của thuật ngữ này vẫn khó nắm bắt và mơ hồ (Anderson, 1982). Hơn nữa, 
khái niệm này đã được hiện thực hóa: Dữ liệu về nhận thức của các cá nhân được thu thập 
phổ biến nhất thông qua điều tra xã hội học bao gồm các mục được khái niệm hóa để đại 
diện cho “môi trường văn hóa”. Những mục này được diễn đạt theo cách hiểu tổng quát, 
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thay vì cụ thể, để giúp các học giả giải mã các mô hình trong và ngoài các trường học 
(Maxwell & Thomas, 1991). Tuy nhiên, sự khái quát hóa này đã khiến nhiều nhà nghiên cứu 
tìm kiếm một thuật ngữ thay thế. Trong nhiệm vụ này, các học giả đã đi đến kết luận rằng 
khái niệm “văn hóa tổ chức” thể hiện nhận thức của người trả lời sâu sắc hơn nhận thức về 
“môi trường tổ chức”. Câu hỏi “tại sao” của bất kì tổ chức nào đều gắn liền với văn hóa chứ 
không phải môi trường học đường. Senek (2009) tuyên bố rằng biết lí do “tại sao” là cách 
duy nhất để thành công trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình cả trong ngắn hạn và quan 
trọng hơn là về lâu dài. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng cho cả cuộc sống cá nhân và 
nghề nghiệp của một người. Văn hóa của bất kì tổ chức nào sẽ quyết định cách thức hoàn 
thành sứ mệnh của tổ chức đó.  

Nghiên cứu VHTH vào những thập niên cuối của thế kỉ XX thường nghiêng về văn 
hóa tổ chức nhà trường và những tác động của nó đối với các yếu tố chất lượng nhà trường. 
Một số nhà nghiên cứu xem xét tác động của VHTH đến hiệu quả học tập của trường trung 
học (được đo bằng thành tích học tập) đã lưu ý rằng VHTH dường như có tác động lớn nhất 
trong việc giải thích mức độ thành tích học tập của học sinh (HS) (Gaziel, 1997). Trong Hội 
thảo thường niên của giáo dục Hoa Kì, Fyans & Mehr (1990) có bài Văn hóa học đường, 
sắc tộc và động lực của HS đã nghiên cứu về những tác động của VHTH lên thành tích học 
tập của HS châu Á và châu Phi. Cũng tiếp cận VHTH ở góc độ này, Meijnen (1986) có bài 
Cơ hội giáo dục không bình đẳng và trường học hiệu quả đã phân tích những tác động của 
VHTH đối với những HS có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung, các nhà nghiên cứu này, mặc 
dù có những tiếp cận khác nhau, bất kể nghiên cứu được tiến hành ở quốc gia nào nhưng về 
cơ bản đã đạt được những kết quả giống nhau, đó là VHTH đã có những tác động nhất định 
đến HS, cả về thành tích học tập và ứng xử của HS với nhau trong trường học. Khi phân tích 
các yếu tố của một Trường trung học tốt, Lightfoot (1983) cho rằng, một trường trung học 
tốt tạo ra nhiều chuẩn mực khác nhau, trong đó nổi bật là chuẩn mực của tinh thần đồng đội. 
Theo tác giả, môi trường văn hóa tích cực của nhà trường thúc đẩy các thành viên làm việc 
theo nhóm là một yếu tố quan trọng trong việc giải thích sự thành công lớn hơn ở trường. 
Khi có kì vọng chia sẻ hầu hết công việc và khi có sự tương tác trong đó giáo viên (GV) thảo 
luận, lập kế hoạch, thiết kế, tiến hành, phân tích, đánh giá và thử nghiệm công việc giảng 
dạy thì thành tích của HS sẽ cao hơn. 

Trước nhiều vấn đề đặt ra đối với nghiên cứu văn hóa tổ chức nhà trường, các nhà 
nghiên cứu ở thế kỉ XX có các cách tiếp cận sau đây. Tiếp cận văn hóa tổ chức nhà trường 
theo hướng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, trong bài Đặc điểm gắn liền với trường trung 
học công lập hiệu quả, Hamish (1987) cho rằng khi VHTH được xây dựng thì cha mẹ HS 
có thể tham gia vào việc ra quyết định của trường, lúc đó, nhu cầu và mong đợi của HS được 
xem xét và nhất là tạo ra được một kênh giao tiếp cởi mở giữa nhà trường và khách hàng. 
Tiếp cận VHTH với việc nâng cao chất lượng GV, trong sách Nơi được gọi là trường học, 
Goodlad (1984) cho rằng trường học vốn đã là nơi văn hóa, những con người hoạt động văn 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Nguyễn Sỹ Thư và tgk 
 

874 

hóa để tạo ra văn hóa. Vì thế, trường học là nơi để năng lực GV được phát triển và cũng là 
nơi để đánh giá năng lực. Heck (1992) còn xem trường học là Môi trường tổ chức và năng 
suất. Muốn vậy, trong trường học, hiệu trưởng “dành thời gian cho tổ chức của mình, lôi kéo 
nhân viên tham gia vào việc hoạch định chính sách của trường và khuyến khích môi trường 
học tập trong trường của họ” (Heck, 1992, p.56). Tiếp cận VHTH theo góc nhìn hệ sinh thái, 
Trickett và Todd (1972) muốn nói đến trường học là một môi trường văn hóa mà mỗi thành 
viên của nhà trường và HS là những tiểu văn hóa, nó phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, để thúc 
đẩy chất lượng GD thì phải tác động vào toàn bộ hệ sinh thái (hệ thống) để các tiểu văn hóa 
vận hành trong sự phụ thuộc lẫn nhau, trong đó vận hành phụ thuộc vào bối cảnh. 

Có thể thấy rằng các nghiên cứu về VHTH ở Việt Nam trong thế kỉ XX không đề cập 
cách tiếp cận cấu trúc - chức năng, sinh thái học hay xã hội học như ở các nghiên cứu quốc 
tế. Các tác giả tập trung xem xét VHTT ở khía cạnh phát huy các giá trị truyền thống như 
tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, GD hướng đến những thay đổi tích cực trong xã hội, 
nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và GD lòng yêu nước cho HS. Các quan điểm về GD và VHNT 
được đúc kết từ những giá trị từ những nhà văn hóa GD tiêu biểu của Việt Nam khi mà triết 
lí, quan điểm của họ về GD góp phần hình thành nên nhiều giá trị văn hóa truyền thống trong 
nhà trường Việt Nam. Chủ trương, đường lối về GD lòng yêu nước, tinh thần đoán kết, ý chí 
tự cường dân tộc cũng là một trong những nội dung quan trọng để hình thành triết lí GD và 
hệ giá trị trong nhà trường (Communist Party of Vietnam, 1995, 1998). Các giá trị văn hóa 
truyền thống (Phan & Vu, 1994; Tran, 1987) mà nhà trường phải có chức năng hun đúc, nuôi 
dưỡng, GD để các giá trị ấy trở thành nền tảng, động lực cho VHTH, trong đó, giá trị yêu 
nước, sự tận tụy, lao động cần cù, vì nghĩa lớn được xác định là trọng tâm. Ở thế kỉ XX, 
VHTH được xác định bởi những giá trị chung, khẩu hiệu nổi tiếng và phổ biến, phản ánh 
chuẩn mực của nhà trường tại thời điểm đó. Điều này đã tạo nên một hình ảnh tích cực về 
nhà trường trong xã hội (Dao & Duong, 2018).  

Nhìn chung, những nghiên cứu về VHTH thế kỉ XX tập trung vào khía cạnh “văn hóa 
tổ chức” trong sự hướng đến mục tiêu chất lượng GD. Điều này chưa phản ánh đầy đủ các 
yếu tố cấu thành cấu trúc VHTH. Khi có sự tác động khách quan hay chủ quan nào đó vào 
cấu trúc của VHTH chẳng hạn như thay đổi chương trình GD thì khó có thể nhận ra tương 
quan giữa VHTH với sự thay đổi đó. Một số người cho rằng VHTH được ví như văn hóa 
doanh nghiệp ở cả tầm quan trọng của nó đối với hiệu quả của một tổ chức và tác động đáng 
kể mà văn hóa tiêu cực gây ra đối với năng suất (Deal & Kennedy, 1983; Johnson et al., 
1996). Tuy vậy, những nghiên cứu này là tiền đề cho những nghiên cứu sâu rộng hơn đối 
với VHTH trong thế kỉ XXI. 
2.2. Nghiên cứu văn hóa trường học thế kỉ XXI 

Nghiên cứu VHTH thế kỉ XXI, đã có một số người không đồng tình với quan điểm và 
cách tiếp cận của các nhà nghiên cứu thế kỉ XX. Clack (2019) đã phê phán quan điểm tiếp 
cận VHTH từ văn hóa tổ chức (VHTC) khi cho rằng VHTC không được chú tâm nhiều trong 
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các tổ chức hài lòng với tình trạng hiện tại. Điều này khá điển hình ở các trường học. Tác 
giả nhận định các trường học có xu hướng giống như nhà máy truyền thống và không nhận 
thức được tầm quan trọng của sự cải tiến đối với sự phát triển của cơ sở của mình. Còn Davis 
(2018) cho rằng vấn đề thiếu nhận thức về VHTC của các thành viên tổ chức ấy luôn diễn 
ra cho đến khi nó bị đe dọa. Các nghiên cứu trong VHTH được tôn vinh: cách xác định, đánh 
giá và biến đổi nó nhấn mạnh đến vấn đề nhận thức VHTH có thể được tạo ra bằng cách sử 
dụng các công cụ đánh giá như khảo sát VHTH thu thập bởi lãnh đạo nhà trường (Grunert 
& Whitaker, 2015). VHTC được cải thiện khi chủ đề được nhân viên đánh giá và thảo luận 
thường xuyên (Davis, 2018). Cuối cùng, các trường học phải có chủ ý phát triển, thảo luận 
và đánh giá văn hóa của mình (Clark, 2019). 

Văn hóa tổ chức khi được ứng dụng vào nghiên cứu trường học như một tổ chức đã 
hình thành một lĩnh vực nghiên cứu là “môi trường học đường”. Nghiên cứu về môi trường 
học đường đã được phát huy mạnh mẽ vào thập niên cuối của thế kỉ XX. Tuy vậy, trong vài 
thập kỉ gần đây, sự quan tâm đến công trình này đã không ngừng tăng lên. Những nghiên 
cứu về “môi trường học đường” có những công trình tiêu biểu: Môi trường học đường: 
nghiên cứu, chính sách, thực hành và đào tạo GV của Cohen và cộng sự (2009); Đánh giá 
môi trường trường học: xem xét và đánh giá các biện pháp được công bố trong báo cáo của 
HS của Ramelow, Currie và Felder-Puig (2015). Những nghiên cứu này đã tiếp cận VHTH 
từ góc độ môi trường học đường. Ngoài những sắc thái khác nhau mà thuật ngữ “môi trường 
học đường” được hình thành, các tác giả đã đi đến thống nhất vừa phải về định nghĩa môi 
trường học đường là “chất lượng và đặc điểm của đời sống học đường” (Cohen et al., 2009, 
p.182). Môi trường học đường dựa trên mô hình trải nghiệm của mọi người trong cuộc sống 
học đường và phản ánh các chuẩn mực, mục tiêu, giá trị, mối quan hệ giữa các cá nhân, thực 
tiễn dạy và học cũng như cơ cấu tổ chức. Những nghiên cứu về VHTH trong thế kỉ XXI là 
dựa vào những lí thuyết văn hóa được hình thành trong những thập niên cuối của thế kỉ XX. 
Brady (2008) đã xây dựng Mô hình văn hóa tổ chức trường trung học mà theo tác giả, mô 
hình do tác giả đề xuất chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi những yếu tố sau: (a) Công trình của 
Schein (1997) về văn hóa tổ chức; (b) Tổ chức trường trung học của Lee, Bryk và Smith 
(1990) và những ảnh hưởng của nó đối với GV và SV; cũng như (c) Mô hình kinh nghiệm 
về tổ chức các trường trung học của Lee, Bryk và Smith (1993). Theo tác giả, mô hình này 
tìm cách xác định các thành phần cấu thành của văn hóa trường trung học, xem xét các chức 
năng tương ứng của chúng và phác họa các cấu trúc hình thành các thông số về hành vi tổ 
chức. Nghiên cứu VHTH tập trung nhiều hơn ở phía hiệu quả của nó thay vì tập trung vào 
văn hóa tổ chức. Vì thế, VHTH được tiếp cận một cách dân chủ hơn. Trong bài viết Văn hóa 
học đường thay đổi hiệu quả hơn nếu do HS lãnh đạo, Harper (2019) tuyên bố rằng HS là 
đối tượng bị ảnh hưởng đặc biệt nhiều nhất bởi VHTH và theo một cách nào đó, là người 
chịu trách nhiệm cao nhất trong việc thực hiện nó ở cấp dưới, việc lãnh đạo nhà trường cùng 
lên tiếng trong nỗ lực tạo ra một môi trường học tập là điều hợp lí, tức là VHTH tích cực 
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hơn. VHTH tích cực là nơi những nỗ lực được chuyển thành những trải nghiệm tích cực cho 
cả nhân viên và HS. Raudys (2018) đã đề xuất các biện pháp xây dựng VHTH trong bài 
Mười một cách thiết thực để xây dựng văn hóa học đường tích cực, cơ bản bao gồm tạo sự 
tham gia của GV, HS, cha mẹ học sinh, xây dựng nghi lễ và giữ gìn truyền thống, duy trì 
môi trường vật chất, và thực hiện tốt công tác giám sát, điều chỉnh khi cần thiết. Khi trường 
học có một nền văn hóa tích cực, GV sẽ hào hứng làm việc vì họ nhìn thấy bức tranh toàn 
cảnh hơn và HS có đủ năng lực về mặt chức năng, tinh thần và cảm xúc để học hỏi (Raudys, 
2018). Có nhiều cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu VHTH, đặc biệt là cách tiếp cận ngược 
chiều để nghiên cứu VHTH độc hại. Trong bài Văn hóa học đường độc hại: 5 lời khuyên để 
đạt được sự rõ ràng và tạo ra tác động, Foster (2018) với quan điểm văn hóa học đường 
không lành mạnh có thể làm suy giảm sự tiến bộ và làm mất đi động lực học tập của học 
sinh, giáo viên, nhân viên và cả đội ngũ lãnh đạo.  

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, VHTH đã trở thành nhận thức không chỉ đối 
với lĩnh vực GD mà toàn xã hội (Nguyen, 2012). Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
đã xác định “lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan 
trọng bảo đảm cho sự phát triển bền vững” (Communist Party of Vietnam, 2021, p.47). 
VHTH chính là nền tảng để rèn luyện, hoàn thiện những phẩm chất con người Việt Nam cho 
thế hệ trẻ nên phát triển VHTH là một trong các nhiệm vụ thực hiện mục tiêu chính trị của 
Đảng. VHTH được xem là môi trường GD có ý nghĩa quan trọng trong việc GD HS và SV 
(Pham, 2002; Pham, 2006). Trong thời gian gần đây, VHTH trở thành đối tượng nghiên cứu 
chuyên sâu với nhiều cách tiếp cận khác nhau. Tiếp cận dựa trên lí thuyết giá trị đặt trong 
bối cảnh đổi mới GD&ĐT có các nghiên cứu như: Đi tìm các giá trị văn hóa học đường của 
Việt Nam hiện nay (Truong, 2021); Chuẩn mực giá trị – nền tảng văn hóa học đường trong 
bối cảnh đổi mới GD&ĐT (Vu & Tran, 2021); Giáo dục giá trị – yếu tố thúc đẩy sự phát 
triển văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT ở Việt Nam của Nguyen (2021). 
Vấn đề GD giá trị cũng được nghiên cứu ở phương diện quản lí nhà trường (Nguyen, 2021). 
Với mối quan hệ bên trong nhà trường, VHTH thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau. 
Thực chất của mối quan hệ bên trong nhà trường là quan hệ giữa HS với HS, quan hệ giữa 
GV với HS, quan hệ giữa nhà trường (các tổ chức đoàn thể bên trong nhà trường) và HS, 
quan hệ giữa phụ huynh với HS, nhà trường trong mối quan hệ với tri thức (Tran & Ho, 
2021). Trong các mối quan hệ này, mỗi cá nhân phải có sự ứng xử chuẩn mực văn hóa (Dinh, 
2021). Vấn đề VHTH từ các mối quan hệ bên ngoài nhà trường cũng được nhiều người 
nghiên cứu. Tập trung nhiều nhất là những nghiên cứu về sự tác động, ảnh hưởng của gia 
đình đến văn hóa học đường (Bui, et al., 2021; Nguyen, 2021). Bên cạnh đó, những yếu tố 
bên ngoài nhà trường như ứng xử nơi công cộng của HS, sinh viên (Nguyen, 2021), giao tiếp 
ứng xử của HS bên ngoài trường học (Ha, et al., 2021), không gian VHTH của sinh viên với 
doanh nghiệp (Nguyen & Tran, 2021).  

Nhìn chung, nghiên cứu VHTH nước ngoài ở thế kỉ XXI tiếp cận trên nhiều phương 
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diện khác nhau, nhưng có một điểm chung là các nghiên cứu đều hướng đến mục tiêu là xác 
định hiệu quả của VHTH đối với chất lượng GD và coi đó là các biện pháp phát triển nhà 
trường trên phương diện văn hóa, coi văn hóa như một mục tiêu của quá trình phát triển giáo 
dục. Theo đó, tiếp cận VHTH dưới góc độ văn hóa con người là một cách tiếp cận hiện đại, 
khi đó VHTH hướng đến mục tiêu vì con người và để phát triển con người. Những nghiên 
cứu về VHTH ở Việt Nam diễn ra khá mạnh mẽ so với thế kỉ XX. Nghiên cứu VHTH được 
tiếp cận trên diện rộng, bao gồm nhiều yếu tố khác nhau. Những thông tin, kinh nghiệm về 
xây dựng VHTH trên thế giới được nhiều người vận dụng vào thực tiễn ở Việt Nam.  
2.3. Một số vấn đề đặt ra đối với công tác quản lí VHTH 

Hallinger và Heck (1998) đề xuất và ủng hộ ý tưởng rằng văn hóa của một trường học 
phần lớn được quyết định bởi văn hóa do hiệu trưởng hoặc lãnh đạo học thuật của trường 
tạo ra. Trong bài viết Người lãnh đạo là người chấp nhận rủi ro, Kaufmann (2007) cho rằng 
để trở thành một nhà lãnh đạo trường học xuất sắc, người lãnh đạo phải trải qua nhiều thử 
thách, đồng thời chấp nhận rủi ro và phát triển kĩ năng quan trọng để làm nên sự thay đổi 
dựa trên khả năng tương tác và tác động của họ đến toàn bộ cộng đồng giáo dục. Trong bài 
viết Cân nhắc các mô hình lãnh đạo để xây dựng văn hóa nhà trường, Brown (2007) cho 
rằng một phần quan trọng của lãnh đạo nhà trường là trao sự can đảm cho HS và nhân viên, 
cho phép họ chấp nhận rủi ro, thất bại và sau đó giúp họ phát triển thông qua những trải 
nghiệm đó. Brown (2007) cũng tin rằng các nhà lãnh đạo có thể điều chỉnh tốt nhất các hoạt 
động của họ theo sự hiểu biết về VHTH, trong đó người lãnh đạo làm mẫu các giá trị mong 
muốn trong cộng đồng trường học trong khi phục vụ những người tạo nên cộng đồng và 
trang bị cho các bên liên quan để áp dụng và thực hiện sứ mệnh của nhà trường. Điều này 
cũng đồng quan điểm với Liderlik (2019), khi ông cho rằng: một nhà lãnh đạo trường học 
không dũng cảm giúp đỡ người khác sẽ thấy tổ chức của mình trì trệ và tràn ngập khái niệm 
về “sự im lặng của tổ chức”. Theo Liderlik (2019), sự im lặng của tổ chức sẽ cản trở sự phát 
triển và ngăn cản việc thúc đẩy các ý tưởng, phương pháp và triết lí mới. Trường học là tổ 
chức của thói quen và sự thay đổi có thể khó khăn đối với người quản lí, GV, HS và cha mẹ 
học sinh. Tác động của “sự im lặng của tổ chức” đối với văn hóa là rất đáng kể. Vì vậy, xây 
dựng VHTH nhằm phá vỡ sự im lặng này và đây cũng là chức năng lãnh đạo của hiệu trưởng. 
Theo Brady (2008), những nghiên cứu về VHTH trước đây (thế kỉ XX) thường tập trung vào 
công tác quản lí, tức là hướng đến văn hóa tổ chức nhà trường với quan niệm:  

Những người quản lí trường học đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra và duy trì nhiều 
hoạt động của đời sống văn hóa ở trường học, những chức năng và đặc điểm tổ chức đó phục 
vụ cho việc tạo nên thói quen cho cuộc sống của trường. Một trong những hiện tượng như vậy 
là việc điều chỉnh hành vi của HS thông qua việc phát triển và thực hiện nhiều quy tắc và quy 
định khác nhau thông qua việc áp đặt các quy tắc ứng xử của HS. (Brady, 2008, p.12) 
Như vậy, VHTH tạo ra những quy tắc quan hệ và ứng xử trong trường học. Trong bài 

viết Định hướng HS về nội quy trường học, Macdonell và Martin (1986) đã nhận xét,  
Quy tắc như một phương tiện hợp pháp hóa thẩm quyền pháp lí hợp lí, là cốt lõi của hiện tượng 
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quan liêu trong xã hội đương đại... một hệ thống các quy tắc bao gồm các quyền và nghĩa vụ 
của các thành viên thường được coi là một đặc điểm quan trọng của tổ chức nhà trường. 
(Macdonell & Martin, 1986, p.51). 
Khi đề xuất một mô hình văn hóa trường trung học, Brady (2008) đã nhấn mạnh đến 

vai trò của người quản lí: 
Vai trò của người quản lí trường học trong việc tạo dựng và duy trì văn hóa thể chế trường 
trung học rất phức tạp và nhiều mặt. Việc gây ảnh hưởng hoặc kiểm soát trực tiếp đối với các 
tạo tác, các giá trị được tán thành và các giả định cơ bản về văn hóa của trường, hành động 
hoặc không hành động của các nhà quản lí trường học có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của 
tổ chức như sự tham gia của HS và hiệu suất của GV. (Brady, 2008, p.19) 
Lee, Bryk và Smith (1993) chia vai trò của người quản lí trường học thành hai thành 

phần đặc biệt, người quản lí và người hòa giải. Việc xem xét sâu hơn về những vấn đề này 
sẽ giúp làm sáng tỏ hơn về vai trò của chúng đối với các cá nhân trong việc tạo ra và duy trì 
VHTH. Các nhà nghiên cứu nói trên đã mô tả chức năng quản lí dưới góc độ điều phối các 
hoạt động, phân bổ nguồn lực, thiết lập và thực thi các quy tắc và thủ tục cũng như giám sát 
và đánh giá chương trình. Ví dụ, việc thực thi quy định được định nghĩa là “các chiến lược 
quản lí nhằm giảm tình trạng gián đoạn trong trường học và tăng cường sự an toàn cho HS” 
(Lee et al., 1993, p.205). Xây dựng VHTH là đảm bảo cho mọi người được tôn trọng và bình 
đẳng, tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia quản lí nhà trường. Viết trong sách Lãnh 
đạo tập thể, Eckert (2018) đề xuất rằng lãnh đạo là công việc thực sự diễn ra chứ không phải 
các cá nhân, tính cách và vai trò thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức. Với sự phức tạp ngày càng 
tăng của các trường học, việc phát triển khả năng lãnh đạo tập thể là rất quan trọng để đảm 
bảo rằng sứ mệnh của trường đạt được vì có nhiều việc phải hoàn thành hơn khả năng của 
một người (Eckert, 2018). Nghiên cứu của Eckert đã thúc đẩy ý tưởng coi lãnh đạo trường 
học như một huấn luyện viên có sức lôi cuốn và mô tả công việc của lãnh đạo trường học 
trong sự so sánh với vị trí và công việc của một kiến trúc sư nhà trường. Weiner (2017) coi 
việc đề xuất ý tưởng hơn là một kiến trúc sư tập trung vào việc tạo ra kế hoạch và các điều 
kiện thích hợp để xây dựng một thứ gì đó và có lẽ đó là mô tả chính xác hơn về một người 
lãnh đạo trường học. Trong nghiên cứu học thuật Lãnh đạo nhà trường định hình VHTH như 
thế nào: một nghiên cứu điển hình định tính, Jennifer L. Schreiber (2019) đã tiếp cận từ lí 
thuyết lãnh đạo của Kouzes và Posner (2012) để đề xuất các biện pháp thực hành quản lí 
VHTH. Lí thuyết xác định năm cách mà các nhà lãnh đạo có thể “huy động những người 
khác muốn tạo ra những điều phi thường trong tổ chức... [để] biến những cơ hội đầy thử 
thách thành những thành công đáng chú ý” (Schreiber, 2019, p.2). Năm phương pháp thực 
hành này bao gồm “Làm mẫu theo cách”, “Truyền cảm hứng cho tầm nhìn chung”, “Thách 
thức quá trình”, “Cho phép người khác hành động” và “Khuyến khích trái tim” (Kouze & 
Posner, 2012, p.29). Năm nguyên tắc này còn được chia thành 10 “cam kết về khả năng lãnh 
đạo mẫu mực” bắt đầu xác định cách một nhà lãnh đạo có thể thực hiện năm nguyên tắc này 
(Kouze & Posner, 2012, p.29). Các thực tiễn và cam kết được Kouzes và Posner xác định, 
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mặc dù nhằm vào văn hóa tổ chức nói chung, vẫn liên quan đến từng khía cạnh của VHTH 
và đặc điểm của VHTH tích cực.   

Những nghiên cứu này đã chứng minh mối tương quan chặt chẽ giữa phong cách lãnh 
đạo và sự chú trọng của hiệu trưởng trong việc xác định văn hóa hợp tác giữa các GV. Phải 
chăng mô hình lãnh đạo tốt nhất có thể được áp dụng trong trường học sẽ định hình lại hoàn 
toàn tư duy của chúng ta và tạo ra một hình thức lãnh đạo chung? Eckert (2018) cho rằng 
phương trình lãnh đạo sau đây có thể thay đổi mạnh mẽ VHTH của chúng ta: CBQL + GV 
+ lãnh đạo HS = lãnh đạo tập thể nhà trường. Nghiên cứu của Melinda J. Mallinger (2018) 
về VHTH tích cực: Tạo điều kiện thay đổi để trau dồi học tập và thay đổi nhận thức là một 
trong những công trình nghiên cứu về VHTH tích cực. Tác giả đã đặt ra vấn đề cân nhắc khi 
tạo điều kiện cho những thay đổi trong VHTH, quan trọng là hiểu sự khác biệt và sắc thái 
giữa văn hóa và môi trường học đường, và vai trò của quan điểm trong văn hóa học đường. 
Nghiên cứu Tạo dựng văn hóa tích cực ở trường trung học phổ thông đô thị mới của Virginia 
Rhodes và cộng sự (2011) nhấn mạnh đến việc xây dựng văn hóa tích cực và vai trò của nhà 
quản lí đối với xây dựng văn hóa nhà trường. Đó là nhà quản lí phải biết tạo dựng mối tin 
cậy, theo tác giả: “Sự tin cậy trong quan hệ được tổ chức xung quanh mối quan hệ giữa GV 
với HS, GV với các GV khác và giữa GV với cha mẹ học sinh và với hiệu trưởng trường của 
họ”. (Rhodes et al., 2011, p.83). Từ góc độ quản lí, nhà quản lí phải là những nhà hoạch định 
về VHTH, bởi vì: “Các nhà hoạch định trường học cũng nhận ra rằng VHTH tích cực phụ 
thuộc vào sự lãnh đạo mạnh mẽ của hiệu trưởng và GV”. (Rhodes et al., 2011, p.84) 

Nhìn chung, những nghiên cứu về quản lí VHTH tập trung vào hai vấn đề chính: 
VHTH như là mục tiêu của sự thay đổi và phong cách lãnh đạo của nhà quản lí ảnh hưởng 
đến VHTH. Hai vấn đề này tồn tại song song và chi phối lẫn nhau. Vấn đề đặt ra đối với nhà 
quản lí không chỉ ở sự nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của VHTH đến các tất cả mọi 
người trong trường học và hiệu quả hoạt động của họ mà là sự lựa chọn phương pháp tiếp 
cận VHTH phù hợp để quản lí nhà trường hiệu quả. 

Những khảo cứu chung trên đây cho thấy VHTH là một đối tượng của khoa học quản 
lí giáo dục, mà ở đó, sự kết hợp giữa “văn hóa tổ chức” với “môi trường văn hóa học đường” 
có thể đưa ra một định hướng nhận thức về VHTH. Vì thế, VHTH không chỉ là sự phản ánh 
cấu trúc thành phần tạo nên môi trường văn hóa mà còn tạo ra cơ chế tác động vào các yếu 
tố khác nhau của quá trình quản lí trường học.  
3. Kết luận 

Các nghiên cứu về VHTH từ các phương pháp tiếp cận trong thế kỉ XX và XXI đã 
hình thành một cách tiếp cận hiện đại để xác định quá trình, mục tiêu, đối tượng và nội dung 
chính của nghiên cứu về VHTH, cũng như những vấn đề mà quản lí VHTH đối diện tại Việt 
Nam trong bối cảnh hiện nay. Trong quá trình phát triển và hội nhập, VHTH không chỉ là 
một yếu tố quan trọng để đảm bảo chất lượng GD mà còn là mục tiêu cốt lõi của sự phát 
triển GD nói chung và sự phát triển của nhà trường nói riêng. 
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Từ những vấn đề tổng quan đã nêu, vấn đề được đặt ra trong nghiên cứu VHTH từ góc 
độ văn hóa con người tập trung vào ba điểm trọng yếu. Thứ nhất, tôn trọng mọi người là 
mục tiêu cốt lõi của việc phát triển con người theo chuẩn mực của VHTH. Thứ hai, khuyến 
khích tất cả mọi người tham gia tích cực và hành động, nhằm mục tiêu nâng cao giá trị của 
con người. Thứ ba, khuyến khích mọi người coi sự sáng tạo là một nhu cầu thiết yếu, nhằm 
mục tiêu tạo ra sự khác biệt trong VHTH. Bằng cách đáp ứng những yêu cầu này, VHTH 
hướng đến mục tiêu vì con người và để phát triển con người, từ đó chắc chắn sẽ đóng vai trò 
quan trọng trong sự nghiệp phát triển GD&ĐT. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
The paper explores the concept of school culture, a salient concern in contemporary education 

and educational management. In Vietnam, school culture is viewed as a catalyst for fundamental and 
comprehensive innovation in academia and training. Studies on school culture in Vietnam have 
approached it as a socio-cultural structure whose nature and characteristics have not been 
delineated. This article aims to delineate the process and history of researching school culture to 
illustrate the cognitive shifts in school culture research, thereby shaping research methodologies on 
school culture from a modern perspective. The document analysis-synthesis method is employed to 
identify the process, objectives, subjects, and content of research on school culture, as well as the 
issues posed by school culture management. The research findings also identify critical factors for 
studying school culture in the context of current educational and training reforms in Vietnam. 
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